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DẪN NHẬP 

 

1. Lời giới thiệu 

 Sau khi nhận thấy tính thực tế, gần gũi, dễ hiểu và trí 

tuệ tuyệt diệu trong những bài kinh của bộ ĐẠI TẠNG 

KINH VIỆT NAM do Hoà Thượng Thích Minh Châu 

dịch trực tiếp từ Kinh Tạng Pali, chúng tôi nhận thấy 

rằng những bộ kinh này là những thực tế tuyệt diệu 

trong cuộc sống và nếu những bài kinh này không 

được tiếp cận và áp dụng trong cộng đồng Phật tử thì 

thật là một thiệt thòi cho những người con của Phật.  

 Ví như một người khi nếm được hương vị tuyệt vời của 

một chiếc bánh ngon, lòng nghĩ tới những người thân 

thương của mình và đem đến mời họ cùng ăn với 

mình, đó chính là tâm niệm của chúng tôi khi thực 

hiện công việc này. Chúng tôi với tấm lòng chân thành 

sâu sắc cầu mong cho mọi người cùng có thể tiếp cận 

được với Kinh Tạng Pali (kinh Nikaya) và tìm được 

chân đứng trong bộ kinh này.    

 Vì vậy, nhằm giới thiệu bộ kinh Nikaya đến với cộng 

đồng Phật tử ở khắp nơi và nhằm giúp cho quý đạo 

hữu dễ dàng tiếp cận với kinh Nikaya nên trong phiên 

bản vi tính này chúng tôi đã mạo muội cẩn thận đánh 
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dấu, tô màu những điểm căn bản và trọng tâm trong 

các bài kinh để quý đọc giả có thể nhanh chóng nắm 

hiểu được nội dung, ý nghĩa và những điểm quan 

trọng của bài kinh. Công việc này đã được chúng tôi 

thực hiện dựa trên sự thấy biết và kinh nghiệm thực 

hành của bản thân, quý đạo hữu cố gắng đọc đi đọc 

lại và suy nghiệm kỹ từng lời kinh rồi đem áp dụng 

thực hành để có thể tự mình thành tựu Tuệ giác như 

Đức Phật đã chỉ dạy. 

2. Lợi ích của việc nghiên cứu học hỏi bộ kinh này là gì? 

 Đi thẳng vào lời dạy của Đức Phật, tiếp cận trực tiếp 

với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật khi Ngài 

còn tại thế, tránh được sự truyền tải ý nghĩa giáo 

pháp có khi đúng, có khi lệch của các vị này vị kia, 

tránh được việc đến với đạo Phật nhưng nhìn nhận 

và hiểu biết đạo Phật thông qua lăng kính của người 

khác. 

 Biết được với những sự kiện đã từng xảy ra trong thời 

kỳ Đức Phật còn tại thế như: hoàn cảnh xã hội thời 

đó, đời sống thực tế của Đức Phật và các cuộc thuyết 

giảng Chánh Pháp của Ngài. 

 Trí tuệ được mở rộng, biết được đôi phần về trí tuệ 

thâm sâu vi diệu của Đức Phật qua các bài thuyết 
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giảng của Ngài và qua các cuộc cật vấn, chất vấn của 

ngoại đạo. 

 Được làm quen với các Pháp học và Pháp hành mà 

Đức Phật đã trình bày dưới nhiều hình thức đa dạng 

khác nhau. Học hỏi được nhiều cách tu tập, nhiều 

phương diện tu tập, không bị hạn chế bó buộc trong 

một phương diện tu tập theo một trường phái nào. 

 Có được một cái nhìn trực tiếp, trực diện đối với 

Chánh Pháp, giúp cho người tu tập không đi lệch ra 

ngoài Chánh Pháp, không làm uổng phí thời gian và 

công sức mà người tu tập đã bỏ ra để nghiên cứu tìm 

hiểu học hỏi và thực hành Phật Pháp, giúp cho nhiệt 

tình và ước nguyện của người tu học chân chánh được 

thành đạt, có kết quả tốt đẹp và lợi ích thiết thực ngay 

trong đời sống hiện tại. 

 Có được đầy đủ những phương tiện để thực hiện Pháp 

học vàPháp hành, biết rõ những gì mình cần phải làm 

trên con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. 

 Trong khi  đọc, nghe, nghiên cứu, học hỏi các bản 

kinh thì tâm được an trú vào trong Chánh Tri Kiến, 

tham sân si được vắng mặt trong lúc ấy, tâm được an 

trú vào trong Chánh Pháp. 
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 Ngay trong hiện tại gieo kết được những thiện duyên 

tốt lành đối với Chánh Pháp của Đức Phật, có thể 

thẳng tiến đến việc tu tập sự giải thoát sanh tử ngay 

trong kiếp hiện tại. Nhưng nếu ngay trong hiện tại 

không đạt được sự giải thoát thì những thiện duyên 

này sẽ giúp được cho các đời sau: khi được sanh ra, 

tâm luôn hướng về sự tìm cầu Chánh Pháp, yêu thích 

tìm kiếm những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật, và 

đồng thời tâm cũng luôn hướng về sự không ưa thích 

đối với các tà Pháp, tránh xa các tà thuyết không 

chân chánh, không có cảm xúc cảm tình đối với các 

tà đạo, tránh được các con đường tu tập sai lệch làm 

uổng phí công sức và tâm nguyện của người tu tập 

mà vẫn không đạt được sự giải thoát khổ đau.  

 Trong quá trình học hỏi nghiên cứu cẩn thận các bản 

kinh này thì Chánh Tri Kiến đi đến thành tựu đầy đủ, 

Giới Hạnh đi đến thành tựu đầy đủ, ba kiết sử Thân 

Kiến, Hoài Nghi, Giới Cấm Thủ được đoạn tận, 

chứng được Dự Lưu Quả, là bậc Dự Lưu, chỉ còn tái 

sanh tối đa là bảy lần giữa chư Thiên và loài người, 

không còn bị đọa vào trong các đường ác sanh như 

địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.  

 Khi thân hoại mạng chung nếu bị thất niệm, tâm 

không được tỉnh giác, thì khi tái sanh đời sau, lúc đầu 
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không nhớ được đạo pháp, nhưng sau đó sẽ có những 

nhân duyên đưa đến giúp cho tâm trí từ từ nhớ lại và 

tiếp tục tu tập trong vòng tối đa bảy lần tái sanh là sẽ 

đi đến sự chứng đạt được tâm hoàn toàn tịch lặng 

thoát ly sanh tử, thoát ly đau khổ, thoát khỏi mọi ràng 

buộc, phiền não đối với năm thủ uẩn.  

3. Lòng tri ân  

 Chúng ta, những người đến với đạo thoát ly sanh tử 

của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt đã trên 2500 

năm, nhưng may mắn quá lớn cho chúng ta đó là việc 

chúng ta vẫn còn được thấy, được gặp, được học hỏi 

và được hành trì theo những bản kinh nguyên chất 

truyền thống của Đức Phật. Xin hạnh phúc tri ân sự 

may mắn này của mình và xin chân thành vô lượng 

cung kính tri ân Hòa Thượng Thích Minh Châu, 

người đã bỏ nhiều thời gian, nhiều tâm huyết để làm 

cho Chánh Pháp được sáng tỏ đối với những người 

con của Đức Phật tại Việt Nam.  

 Xin chân thành cung kính cúi đầu tri ân Hoà Thượng 

- vị ân sư của Phật tử Việt Nam.  

 

Pháp quốc, ngày 05 tháng 07 năm 2014 

                                     Người trình bày - Chơn Tín Toàn 
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1  Ekadhamma Savannìya – Tiểu III, 78 

 

Ekadhamma Savannìya – Tiểu III, 78 (67 

 

Trong thời đức Phật tại thế, ngài sanh ở Sitavyà, 

trong gia đình một vị nghị sĩ. Khi Thế Tôn đến thăm 

Sitavyà, và ở tại rừng Singsapa, ngài đến nghe Thế 

Tôn giảng, đảnh lễ ngồi xuống một bên, Thế Tôn 

hiểu được tâm tư ngài, dạy pháp cho ngài với câu kệ: 

"Các hành là vô thường". 

Và ngài nhờ ảnh hưởng đời trước, thấy sự thật rõ 

ràng hơn, xuất gia tìm học nghĩa chữ đau khổ, nghĩa 

chữ vô ngã, triển khai thiền quán và chứng quả A-

la-hán.  

Vì ngài chỉ nghe một pháp và chỉ nghe một mình mà 

chứng được Thánh quả, nên ngài được tên 

Ekadhamma Savanìya (vị được nghe một pháp), ngài 

tuyên bố chánh trí trong bài kệ như sau: 

 

67. Phiền não ta đốt cháy, 

Mọi hữu được nhổ lên, 

Ðường luân hồi đoạn tận, 

Nay không còn tái sanh. 
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2 Ekavihàriya hay Tissa Kumàra – Tiểu 

III, 316 

 

Ekavihàriya hay Tissa Kumàra – Tiểu III, 316 (234) 

 

Ngài sanh ra, sau khi đức Phật đã nhập Niết-bàn, là 

con trai nhỏ nhất của vua Dhammàsoka.  

Vua Asoka, đến năm thứ 218 sau khi đức Phật nhập 

Niết-bàn, đã thống nhất toàn thể Ấn Ðộ trong một đế 

quốc. Vua phong em trai thứ ngài là Tissa làm Phó 

vương, và vận động em ngài ủng hộ cho Giáo hội. 

Còn ngài trong khi đi săn thấy Trưởng lão Mahà 

Dhammarakkhita ngồi dưới gốc cây, cảm xúc rất 

mạnh, tự mình muốn sống trong rừng. Khi ngài 

chứng kiến Trưởng lão hiện thần thông, ngài trở về 

lâu đài, và nói với vua Asoka ngài muốn từ bỏ cuộc 

đời thế tục. Vua Asoka không thể làm ngài thay đổi 

sự quyết định của mình. Tha thiết sống đời sống một 

ẩn sĩ, ngài nói lên những bài kệ như sau: 

 

537. Khi trước mặt sau lưng, 

Không có một người nào, 

Như vậy an lạc lớn, 

Sống một mình trong rừng. 
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538. Ta sẽ đi một mình, 

Ðến ngôi rừng Phật khen, 

Hưởng an lạc đã được, 

Vị Tỷ-kheo thọ hưởng, 

Nhờ sống đời tinh tấn, 

Sống riêng chỉ một mình. 

 

539. Ta sẽ gấp vào rừng, 

Một mình, sống lý tưởng, 

Ngôi rừng được loài voi, 

Cuồng loạn sống tự do, 

Trú xứ đem hoan hỷ, 

Cho ẩn sĩ thiền định. 

 

540. Trong ngôi rừng Sì-ta, 

Với núi hang nước mát, 

Sau khi rửa tay chân, 

Ta kinh hành một mình. 

 

541. Sống một, không sống hai, 

Trong rừng lớn đẹp đẽ, 

Ta sẽ sống tại đấy, 

Việc xong, không lậu hoặc. 

 

542. Như vậy, ta muốn làm, 

Mong ước nguyện thành tựu, 

Ta sẽ có lòng tin, 
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Không ai làm ai được. 

 

543. Ta cột áo giáp lại, 

Sẽ vào trong rừng sâu, 

Ta không ra khỏi rừng, 

Nếu chưa đạt lậu tận. 

 

544. Trong khi gió nhẹ thổi, 

Mát lạnh, thơm mùi hương, 

Ta ngồi trên chỏm núi, 

Ta sẽ phá vô minh. 

 

545. Trên tấm thảm hang động, 

Trải đầy những hoa rừng, 

Ta hưởng lạc giải thoát, 

Tại vòng đai núi rừng. 

 

546. Chí nguyện ta viên mãn, 

Giống như mặt trăng rằm. 

Mọi lậu hoặc tận trừ, 

Nay không còn tái sanh. 
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3 Ekudàniya – Tiểu III, 79 

 

Ekudàniya – Tiểu III, 79 (68) 

 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh làm con một 

vị nghị sĩ giàu có. Khi lớn lên, ngài thấy được uy đức 

của đức Phật khi được dâng cúng rừng Jeta (Kỳ 

Viên), ngài xuất gia từ bỏ gia đình, làm bổn phận 

người Sa-di, sống trong rừng, ngài đến đức Phật để 

học hỏi.  

Khi ấy Thế Tôn thấy Sàriputta đang ngồi thiền định 

gần ngài nên nói lên câu kệ này: "Tâm tăng thượng 

ẩn sĩ ". 

Ngài nghe câu kệ này, nên về rừng sâu chỉ lập đi lập 

lại câu kệ này, đến nỗi người ta đặt tên ngài là 

Ekuddàniyo (vị thuộc một câu kệ). 

Một ngày kia, tâm tư ngài được định tĩnh với thiền 

quán triển khai, ngài chứng quả A-la-hán. Sống 

trong an lạc giải thoát, ngài được Tôn giả Sàriputta 

mời đến để trình bày sự thành đạt của mình, ngài nói 

lên bài kệ này: 

 

68. Tâm tăng thượng ẩn sĩ, 

Không phóng dật, tu tập, 

Trên con đường chánh trí, 
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Vị ấy không sầu muộn, 

Luôn luôn được an tịnh, 

Thường nắm giữ chánh niệm. 

 

Bài kệ này trở thành lời tuyên bố chánh trí của ngài. 
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4 Em trai của Trưởng lão Sangàmaji - 

Kinh Posiya – Tiểu III, 44 

 

Posiya – Tiểu III, 44 (34) 

 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh làm con một 

triệu phú ở Sàvatthi, là em trai của Trưởng lão 

Sangàmaji.  

Khi lớn lên, ngài lập gia đình. Khi sanh được đứa con 

trai, do nghiệp duyên đời trước, ngài cảm thấy lo 

lắng trước vấn đề sống chết, nên ngài xuất gia, sống 

một mình trong rừng và tu tập đề tài Bốn sự thật. 

Sau một thời gian, ngài chứng quả A-la-hán. 

Rồi ngài đi đến Sàvatthi để đảnh lễ Thế Tôn và về 

thăm lại nhà cũ, người vợ cũ cúng dường ngài và 

muốn cám dỗ ngài sống lại đời sống cũ, ngài biết 

được dụng ý của vợ ngài nên cáo lui và về lại trong 

rừng, các bạn đồng tu hỏi vì sao ngài về sớm như 

vậy, ngài kể lại câu chuyện đã xảy ra và nói lên bài 

kệ: 

 

34. Không gần là tốt đẹp, 

Kẻ trí thường biết vậy, 

Từ làng đi đến rừng, 

Từ rừng, ta vào nhà, 
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Từ đấy, đứng dậy đi, 

Không đoái hoài Bô-syà. 
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5 Em trai của Trưởng lão Sàriputta - 

Kinh Khadira Vaniya – Tiểu III, 51 

 

Khadira Vaniya – Tiểu III, 51 (42) 

 

Trong thời đức Phật tại thế, ngài sanh ở nước 

Magadha (Ma-kiệt-đà) tại làng Nàlaka, con của nữ 

Bà-la-môn Rùpasàrì.  

Khi ngài lớn lên, mẹ ngài muốn ngài lập gia đình, 

nhưng khi nghe Sàriputta xuất gia, ngài bắt chước 

Sàriputta, đến các Tỷ-kheo xin được thọ giới, tự 

xưng là em trai của Sàriputta.  

Khi ngài chứng quả A-la-hán tại rừng cây xương 

rồng, ngài đi đến Sàvatthi (Xá-vệ) để đảnh lễ Thế 

Tôn, và ở lại một vài ngày tại tịnh xá Jetavana (Kỳ 

Viên). Rồi Thế Tôn, ngồi giữa đại chúng Tỷ-kheo, 

xác nhận ngài là Tỷ-kheo ở rừng đệ nhất. 

Một thời khác, ngài đi đến làng sanh quán, đem ba 

người cháu trai là con trai của ba người chị Càlà, 

Upacàlà, Sisùpacàlà, cũng tên là Càlà, Upacàlà và 

Sisùpacàlà cho chúng xuất gia.  

Một hôm ngài bị ốm và Sàriputta đi đến thăm, 

Revata muốn dạy cho ba người cháu chớ có phóng 

dật, nên khi thấy Sàriputta từ xa đến, bèn nói lên bài 

kệ: 
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42. Hỡi này cháu Càlà, 

Này Upacàlà, 

Sisùpacàlà, 

Hãy sống, trú chánh niệm, 

Vị đang đến các con, 

Như vị bắn chẻ tóc. 
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6 Em trai vua Adục - Kinh Vitàsoka – 

Tiểu III, 156 

 

Vitàsoka – Tiểu III, 156 (145) 

 

Trong thời đức Phật hiện tại, vào năm thứ 218, là em 

trai vua Dhammàsoka (A-dục), được đặt tên là 

Vitàsoka.  

Ðến tuổi trưởng thành, ngài thành tựu những đức 

tánh thích hợp với tuổi trẻ hoàng tộc. Rồi ngài trở 

thành đệ tử của Trưởng lão Giridatta và thông hiểu 

về Kinh tạng và Luận tạng A-tỳ-đàm. 

Một hôm, khi ngài đang cắt tóc, ngài lấy gương soi, 

thấy một vài sợi tóc bạc. Bị dao động mạnh, ngài 

phát triển thiền quán, với sự nỗ lực cố gắng thiền 

định, khi ngài đang ngồi, ngài chứng quả Dự lưu. 

Ngài xuất gia dưới sự hướng dẫn của Giridatta, 

không bao lâu ngài chứng quả A-la-hán. Ngài tuyên 

bố chánh trí của ngài với bài kệ: 

 

169. Hãy cạo tóc cho ta, 

Người cạo tóc đã đến, 

Ta cầm lấy cái gương, 

Quan sát thân thể ta. 

 

170. Thân được thấy trống rỗng, 
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Chìm tối trong đêm đen, 

Mọi vải quấn chặt đứt, 

Nay không còn tái sanh. 

 



 

19 TIỂU BỘ 1 & 3 – VẦN E 
 

7 Eraka – Tiểu III, 100 

 

Eraka – Tiểu III, 100 (93) 

 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sàvatthi, 

con của một người có địa vị, được đặt tên là Eraka.  

Ngài khôi ngô, tuấn tú, làm mọi công việc đều thông 

suốt thành tựu. Cha mẹ cưới cho ngài một người vợ 

trẻ đẹp có giới hạnh. Nhưng vì là đời sống cuối cùng 

nên ngài sanh dao động và tìm kiếm đến gặp bậc Ðạo 

Sư.  

Khi nghe bậc Ðạo Sư thuyết pháp, ngài xuất gia, bậc 

Ðạo Sư cho ngài đề tài để tu hành, nhưng trong một 

thời gian ngài bị các suy tư bất thiện ám ảnh.  

Đức Thế Tôn biết được tâm tư của ngài nên nói lên 

bài kệ dạy ngài, ngài rất hối hận sở hành của mình 

khi nghe lời Phật dạy, ngài trở nên tinh tấn, phát 

triển thiền quán, không bao lâu chứng quả A-la-

hán, Ngài nói lên chánh trí của ngài với bài kệ sau 

đây: 

 

93. Hỡi này Ê-ra-ka, 

Khổ thay là các dục! 

Hỡi này Ê-ra-ka, 

Không lạc là các dục! 
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Ai tham dục các dục, 

Là tham dục đau khổ, 

Ai không tham các dục, 

Là không tham dục khổ. 

Hỡi này Ê-ra-ka! 

Hãy biết là như vậy. 

 

 

 

 

 
 


